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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  cơ hội kinh doanh.	B.  ý tưởng kinh doanh.
	C.  lực lượng lao động.	D.  năng lực quản trị.
Câu 2. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  phát triển kinh tế.	B.  chuyển đổi kinh tế.
	C.  thành phần kinh tế.	D.  tăng trưởng kinh tế.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Thu hẹp không gian sản xuất.	B.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.
	C.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.	D.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.
Câu 4. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Khu vực.	B.  Sâu rộng.	C.  Toàn cầu.	D.  Đơn lẻ.
Câu 5. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực sản xuất.	B.  Năng lực giao tiếp.
	C.  Năng lực quản lí.	D.  Năng lực lãnh đạo.
Câu 6. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	B.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.
	C.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.	D.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.
Câu 7. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.	B.  Duy trì chính sách thuế cao.
	C.  Tăng cường mở rộng đảng phái.	D.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 8. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Nguồn gốc.	B. Vai trò.	C.  Chất lượng.	D.  Giá cả.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 9,10
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 9. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Công bằng xã hội.	B.  Chất lượng cuộc sống.
	C.  Phát triển kinh tế.	D.  Tăng trưởng kinh tế.
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	B.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
	C.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	D.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 11, 12
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 11. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	B.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	C.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
	D.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
Câu 12. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Tố cáo.	B.  Khiếu nại.	C.  Khởi kiện.	D.  Đề xuất.

[bookmark: _Hlk169330466]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  13, 14
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 13. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  văn hóa.	B.  kinh tế.	C.  chính trị.	D.  xã hội.
Câu 14. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  an sinh xã hội.	B.  quyền.
	C.  nghĩa vụ.	D.  trách nhiệm pháp lý

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 15. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	B.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	C.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	D.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
Câu 16. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	B.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	C.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	D.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	b)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
	c)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	d)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
	b)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	c)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	d)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
Câu 3.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	b)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
	c)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	d)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
	b)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	c)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	d)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Thu hẹp không gian sản xuất.	B.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.
	C.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.	D.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.
Câu 2. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A. Vai trò.	B.  Nguồn gốc.	C.  Giá cả.	D.  Chất lượng.
Câu 3. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  năng lực quản trị.	B.  cơ hội kinh doanh.
	C.  lực lượng lao động.	D.  ý tưởng kinh doanh.
Câu 4. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Toàn cầu.	B.  Sâu rộng.	C.  Khu vực.	D.  Đơn lẻ.
Câu 5. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  phát triển kinh tế.	B.  thành phần kinh tế.
	C.  tăng trưởng kinh tế.	D.  chuyển đổi kinh tế.
Câu 6. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Duy trì chính sách thuế cao.	B.  Tăng cường mở rộng đảng phái.
	C.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.	D.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.
Câu 7. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.	B.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.
	C.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.	D.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.
Câu 8. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực sản xuất.	B.  Năng lực quản lí.
	C.  Năng lực lãnh đạo.	D.  Năng lực giao tiếp.

[bookmark: _Hlk169330466_0]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  9, 10
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 9. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  xã hội.	B.  kinh tế.	C.  chính trị.	D.  văn hóa.
Câu 10. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  an sinh xã hội.	B.  quyền.
	C.  trách nhiệm pháp lý	D.  nghĩa vụ.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  11, 12
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 11. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	B.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	C.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	D.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Câu 12. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	B.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	C.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	D.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 13, 14
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 13. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
	B.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	C.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	D.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
Câu 14. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Khởi kiện.	B.  Tố cáo.	C.  Đề xuất.	D.  Khiếu nại.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 15,16
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 15. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Phát triển kinh tế.	B.  Chất lượng cuộc sống.
	C.  Tăng trưởng kinh tế.	D.  Công bằng xã hội.
Câu 16. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	B.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.
	C.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	D.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	b)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
	c)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	d)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
	b)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	c)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	d)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	b)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
	c)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	d)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
Câu 4.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	b)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
	c)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	d)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
-------- HẾT--------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.	B.  Duy trì chính sách thuế cao.
	C.  Tăng cường mở rộng đảng phái.	D.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.
Câu 2. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.	B.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
	C.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	D.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.
Câu 3. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  thành phần kinh tế.	B.  chuyển đổi kinh tế.
	C.  phát triển kinh tế.	D.  tăng trưởng kinh tế.
Câu 4. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.	B.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.
	C.  Thu hẹp không gian sản xuất.	D.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.
Câu 5. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Đơn lẻ.	B.  Khu vực.	C.  Sâu rộng.	D.  Toàn cầu.
Câu 6. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  năng lực quản trị.
	C.  cơ hội kinh doanh.	D.  ý tưởng kinh doanh.
Câu 7. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực quản lí.	B.  Năng lực giao tiếp.
	C.  Năng lực sản xuất.	D.  Năng lực lãnh đạo.
Câu 8. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Giá cả.	B. Vai trò.	C.  Nguồn gốc.	D.  Chất lượng.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 9, 10
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 9. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	B.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	C.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	D.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
Câu 10. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Khiếu nại.	B.  Tố cáo.	C.  Khởi kiện.	D.  Đề xuất.

[bookmark: _Hlk169330466_1]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  11, 12
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 11. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  chính trị.	B.  văn hóa.	C.  xã hội.	D.  kinh tế.
Câu 12. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  quyền.	B.  nghĩa vụ.
	C.  trách nhiệm pháp lý	D.  an sinh xã hội.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 13,14
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 13. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	B.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	C.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.
	D.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
Câu 14. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Tăng trưởng kinh tế.	B.  Chất lượng cuộc sống.
	C.  Công bằng xã hội.	D.  Phát triển kinh tế.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 15. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	B.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
	C.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	D.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
Câu 16. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	B.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	C.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	D.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
	b)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	c)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	d)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	b)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
	c)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	d)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
	b)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	c)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	d)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
	b)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	c)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	d)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
-------- HẾT--------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A. Vai trò.	B.  Nguồn gốc.	C.  Giá cả.	D.  Chất lượng.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.	B.  Thu hẹp không gian sản xuất.
	C.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.	D.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.
Câu 3. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  cơ hội kinh doanh.
	C.  ý tưởng kinh doanh.	D.  năng lực quản trị.
Câu 4. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  thành phần kinh tế.	B.  chuyển đổi kinh tế.
	C.  phát triển kinh tế.	D.  tăng trưởng kinh tế.
Câu 5. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.	B.  Tăng cường mở rộng đảng phái.
	C.  Duy trì chính sách thuế cao.	D.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.
Câu 6. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Khu vực.	B.  Toàn cầu.	C.  Đơn lẻ.	D.  Sâu rộng.
Câu 7. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực quản lí.	B.  Năng lực lãnh đạo.
	C.  Năng lực sản xuất.	D.  Năng lực giao tiếp.
Câu 8. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	B.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
	C.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.	D.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 9,10
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.
	B.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	C.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	D.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
Câu 10. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Phát triển kinh tế.	B.  Tăng trưởng kinh tế.
	C.  Chất lượng cuộc sống.	D.  Công bằng xã hội.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  11, 12
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 11. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	B.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
	C.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	D.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
Câu 12. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	B.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	C.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
	D.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 13, 14
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 13. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	B.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	C.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
	D.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
Câu 14. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Tố cáo.	B.  Đề xuất.	C.  Khởi kiện.	D.  Khiếu nại.

[bookmark: _Hlk169330466_2]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 15. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  trách nhiệm pháp lý	B.  quyền.
	C.  an sinh xã hội.	D.  nghĩa vụ.
Câu 16. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  văn hóa.	B.  chính trị.	C.  xã hội.	D.  kinh tế.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	b)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
	c)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	d)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
	b)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	c)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	d)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	b)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	c)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
	d)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
Câu 4.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	b)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	c)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	d)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực sản xuất.	B.  Năng lực giao tiếp.
	C.  Năng lực quản lí.	D.  Năng lực lãnh đạo.
Câu 2. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  chuyển đổi kinh tế.	B.  tăng trưởng kinh tế.
	C.  phát triển kinh tế.	D.  thành phần kinh tế.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.	B.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.
	C.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.	D.  Thu hẹp không gian sản xuất.
Câu 4. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Toàn cầu.	B.  Đơn lẻ.	C.  Sâu rộng.	D.  Khu vực.
Câu 5. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Chất lượng.	B.  Giá cả.	C.  Nguồn gốc.	D. Vai trò.
Câu 6. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  năng lực quản trị.
	C.  cơ hội kinh doanh.	D.  ý tưởng kinh doanh.
Câu 7. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.	B.  Tăng cường mở rộng đảng phái.
	C.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.	D.  Duy trì chính sách thuế cao.
Câu 8. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.	B.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.
	C.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	D.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 9, 10
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 9. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	B.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	C.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	D.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
Câu 10. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Khiếu nại.	B.  Đề xuất.	C.  Khởi kiện.	D.  Tố cáo.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 11,12
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	B.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	C.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.
	D.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
Câu 12. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Tăng trưởng kinh tế.	B.  Phát triển kinh tế.
	C.  Chất lượng cuộc sống.	D.  Công bằng xã hội.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  13, 14
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 13. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	B.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	C.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
	D.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
Câu 14. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	B.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
	C.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	D.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

[bookmark: _Hlk169330466_3]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 15. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  trách nhiệm pháp lý	B.  nghĩa vụ.
	C.  an sinh xã hội.	D.  quyền.
Câu 16. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  văn hóa.	B.  kinh tế.	C.  chính trị.	D.  xã hội.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
	b)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	c)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	d)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
	b)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	c)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	d)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	b)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
	c)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
	d)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
Câu 4.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	b)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	c)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	d)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
-------- HẾT--------
Trang 1/4 - Mã đề 805
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  ý tưởng kinh doanh.
	C.  cơ hội kinh doanh.	D.  năng lực quản trị.
Câu 2. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Chất lượng.	B.  Nguồn gốc.	C.  Giá cả.	D. Vai trò.
Câu 3. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.	B.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
	C.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.	D.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.
Câu 4. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực sản xuất.	B.  Năng lực quản lí.
	C.  Năng lực giao tiếp.	D.  Năng lực lãnh đạo.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.	B.  Thu hẹp không gian sản xuất.
	C.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.	D.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.
Câu 6. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Toàn cầu.	B.  Đơn lẻ.	C.  Khu vực.	D.  Sâu rộng.
Câu 7. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  thành phần kinh tế.	B.  chuyển đổi kinh tế.
	C.  phát triển kinh tế.	D.  tăng trưởng kinh tế.
Câu 8. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Tăng cường mở rộng đảng phái.	B.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.
	C.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.	D.  Duy trì chính sách thuế cao.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 9, 10
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 9. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	B.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	C.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	D.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
Câu 10. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Khiếu nại.	B.  Đề xuất.	C.  Tố cáo.	D.  Khởi kiện.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 11,12
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 11. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Tăng trưởng kinh tế.	B.  Công bằng xã hội.
	C.  Chất lượng cuộc sống.	D.  Phát triển kinh tế.
Câu 12. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	B.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
	C.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	D.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  13, 14
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 13. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
	B.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	C.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
	D.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
Câu 14. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	B.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	C.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
	D.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

[bookmark: _Hlk169330466_4]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 15. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  chính trị.	B.  xã hội.	C.  văn hóa.	D.  kinh tế.
Câu 16. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  quyền.	B.  nghĩa vụ.
	C.  trách nhiệm pháp lý	D.  an sinh xã hội.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
	b)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	c)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
	d)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	b)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
	c)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	d)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
Câu 3.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	b)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	c)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	d)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	b)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
	c)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	d)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
-------- HẾT--------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Khu vực.	B.  Đơn lẻ.	C.  Toàn cầu.	D.  Sâu rộng.
Câu 2. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực quản lí.	B.  Năng lực lãnh đạo.
	C.  Năng lực giao tiếp.	D.  Năng lực sản xuất.
Câu 3. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  phát triển kinh tế.	B.  tăng trưởng kinh tế.
	C.  thành phần kinh tế.	D.  chuyển đổi kinh tế.
Câu 4. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	B.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.
	C.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.	D.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.
Câu 5. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Tăng cường mở rộng đảng phái.	B.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.
	C.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.	D.  Duy trì chính sách thuế cao.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.	B.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.
	C.  Thu hẹp không gian sản xuất.	D.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.
Câu 7. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Nguồn gốc.	B.  Chất lượng.	C. Vai trò.	D.  Giá cả.
Câu 8. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  cơ hội kinh doanh.
	C.  ý tưởng kinh doanh.	D.  năng lực quản trị.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 9,10
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 9. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Chất lượng cuộc sống.	B.  Phát triển kinh tế.
	C.  Tăng trưởng kinh tế.	D.  Công bằng xã hội.
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
	B.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.
	C.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	D.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 11, 12
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 11. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
	B.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	C.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	D.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
Câu 12. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Tố cáo.	B.  Khiếu nại.	C.  Khởi kiện.	D.  Đề xuất.

[bookmark: _Hlk169330466_5]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  13, 14
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 13. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  an sinh xã hội.	B.  trách nhiệm pháp lý
	C.  quyền.	D.  nghĩa vụ.
Câu 14. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  chính trị.	B.  kinh tế.	C.  xã hội.	D.  văn hóa.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  15, 16
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 15. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	B.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
	C.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	D.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.
Câu 16. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	B.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	C.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	D.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
	b)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	c)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
	d)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
Câu 2.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	b)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
	c)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	d)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
	b)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	c)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
	d)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
	b)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	c)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
	d)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
-------- HẾT--------
Trang 1/4 - Mã đề 807
Trang /4 - Mã đề 807
Trang 4/4 - Mã đề 807
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại của một quốc gia mà không làm tổn thương đến các nhu cầu của thế hệ tương lai là một trong những yêu cầu bắt buộc của
	A.  tăng trưởng kinh tế.	B.  thành phần kinh tế.
	C.  chuyển đổi kinh tế.	D.  phát triển kinh tế.
Câu 2. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?
	A.  Xâm phạm bí mật kinh doanh.	B.  Đãi ngộ tốt với lao động có tay nghề cao.
	C.  Đầu tư trang thiết bị, máy móc.	D.  Nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
Câu 3. Yếu tố nào sau đây của hàng hóa ảnh hưởng đến cung?
	A.  Chất lượng.	B.  Giá cả.	C.  Nguồn gốc.	D. Vai trò.
Câu 4. Diễn đàn Hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là tổ chức quốc tế thuộc cấp độ hội nhập nào sau đây?
	A.  Toàn cầu.	B.  Khu vực.	C.  Đơn lẻ.	D.  Sâu rộng.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây cho thấy tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần của phát triển bền vững?
	A.  Tạo ra áp lực về cân bằng sinh thái.	B.  Thu hẹp không gian sản xuất.
	C.  Hạ thấp một số giá trị truyền thống.	D.  Nâng cao phúc lợi cho người dân.
Câu 6. Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số chủ doanh nghiệp đã tích cực tái cơ cấu, kịp thời tìm giải pháp, nắm bắt cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc làm đó phản ánh năng lực nào sau đây của chủ thể kinh doanh?
	A.  Năng lực lãnh đạo.	B.  Năng lực quản lí.
	C.  Năng lực sản xuất.	D.  Năng lực giao tiếp.
Câu 7. Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục tiêu kinh doanh gọi là
	A.  lực lượng lao động.	B.  cơ hội kinh doanh.
	C.  ý tưởng kinh doanh.	D.  năng lực quản trị.
Câu 8. Tham gia ký cam kết các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã đem lại lợi ích nào sau đây cho Việt Nam?
	A.  Tăng cường mở rộng đảng phái.	B.  Mở rộng thị trường xuất khẩu.
	C.  Duy trì chính sách thuế cao.	D.  Phụ thuộc lợi ích kinh tế.

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  9, 10
Hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 1995, tính đến ngày 31/12/2022, Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức khu vực, quốc tế lớn, tham gia đàm phán 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ thương mại song phương với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 28 năm hội nhập kinh tế quốc tế (1995 - 2022), kinh tế Việt Nam đã từng bước đem lại hiệu quả rất to lớn.
(Nguồn internet)

Câu 9. Từ năm 1995 đến năm 2022, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu với hình thức nào sau đây?
	A.  Quan hệ với các tổ chức kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
	B.  Song phương và với các tổ chức kinh tế khu vực, quốc tế.
	C.  Việt Nam chỉ quan hệ song phương với các nước trên thế giới.
	D.  Xu hướng quan hệ đa phương với các nước phương Tây.
Câu 10. Thông tin trên thể hiện một trong những nội dung nào sau đây về đường lối đối ngoại của Việt Nam?
	A.  Thực hiện các cam kết với các tổ chức trên thế giới.
	B.  Phối hợp hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
	C.  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
	D.  Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội trong quá trình hội nhập.

[bookmark: _Hlk169330466_6]Đọc thông tin và trả lời câu hỏi  11, 12
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) là 151 người, chiếm 30,26; Việt Nam đứng thứ 60 trên thế giới, đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á về tỉ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử;…

Câu 11. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc thực hiện
	A.  quyền.	B.  trách nhiệm pháp lý
	C.  an sinh xã hội.	D.  nghĩa vụ.
Câu 12. Các số liệu ở thông tin trên thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?
	A.  xã hội.	B.  chính trị.	C.  kinh tế.	D.  văn hóa.

Đọc thông tin bảng 1 và trả lời các câu hỏi 13,14
Bảng 1: Một số chỉ tiêu thành quả phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
	Chỉ số
	Kết quả đạt được

	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1. GDP/người (USD/người)
	3.000
	3.521
	3.547

	2. Chỉ số phát triển con người (HDI)
	0,726
	0,734
	0,739

	3. Tuổi thọ bình quân (tuổi)
	75
	73,7
	73,8

	4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân/năm (%)
	1,5
	1,4
	1,32

	5. Hệ số giãn cách thu nhập (lần)
	8
	9,79
	10

	6. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thi nhập (GINI)
	0,374
	0,375
	0,424


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ Văn kiện Đại hội Đảng, Niên giám Thống kê, Điều tra mức sống dân cư, báo cáo phát triển con người của UNDP

Câu 13. Số liệu ở thông tin bảng 1 thể hiện nội dung nào sau đây của nền kinh tế Việt Nam?
	A.  Chất lượng cuộc sống.	B.  Phát triển kinh tế.
	C.  Tăng trưởng kinh tế.	D.  Công bằng xã hội.
Câu 14. Nhận định nào sau đây đúng với thông tin bảng 1.
	A.  Nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo và phát triển con người có hiệu ứng tích cực.
	B.  Trong thời gian qua, nước ta chúng ta luôn đặt mục tiêu phấn đấu cao đối với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
	C.  Trong quá trình thực hiện tăng trưởng nhanh, tốc độ cải thiện các yếu tố tiến bộ xã hội cho con người có động thái giảm dần.
	D.  Trong những năm qua, Việt Nam chưa đạt được những thành tựu về sự phát triển kinh tế xã hội.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 15, 16
Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh Q bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác đến nơi khác. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật, anh đã nhờ luật sư tư vấn và làm đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh Q đã không chấp hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành. Đồng thời anh Q đã cắt ghép hình ảnh và đăng lên mạng xã hội những thông tin bịa đặt về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín, danh dự của anh P bị giảm sút.

Câu 15. Trong tình huống trên, việc làm nào sau đây của anh Q không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại?
	A.  Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật.
	B.  Trình bày trung thực nội dung khiếu nại.
	C.  Không chấp hành quyết định kỷ luật của anh P.
	D.  Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan.
Câu 16. Trong trường hợp trên, anh P có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A.  Tố cáo.	B.  Đề xuất.	C.  Khiếu nại.	D.  Khởi kiện.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
“Việt Nam đang đối mặt với thách thức về chất lượng nguồn nhân lực do tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chỉ chiếm hơn 11% tổng lực lượng lao động, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực ngoại ngữ hạn chế,… Trong bối cảnh của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất. Đến năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất.”
(Theo Vietnam.net.com)
	a)  Theo dự kiến, đến năm 2025 xu thế lao động của Việt Nam chủ yếu trong các nghành dịch vụ hiện đại.
	b)  Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ở Việt Nam chiếm 11% trong tổng lực lượng lao động.
	c)  Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư là cơ hội cho người lao động thuộc mọi trình độ chuyên môn.
	d)   Số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra có nguy cơ giảm.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
“Theo thông tin từ vtv.vn, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo vừa nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi sản xuất tại Anh của Công ty TNHN M gồm: Best for spa Night cream, - Best for spa Day cream, Cream Perfect for spa chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Hiện 3 sản phẩm nêu trên chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu, không được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.”.  (Theo Baomoi.com ngày 1/6/2024)
	a)  Công ty TNHN M đã vi phạm đạo đức kinh doanh vì không tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội.
	b)  Việc làm của Công ty TNHN M đã đem lại lợi ích cho khách hàng và người tiêu dùng.
	c)  Hành vi kinh doanh trên của Công ty TNHN M chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà không vi phạm pháp luật.
	d)  Việc Cục Quản lý Dược quyết định 3 sản phẩm mỹ phẩm trên không được phép lưu thông trên thị trường là phù hợp với quy định của pháp luật.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Tại điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông H vì không biết chữ nên nhờ anh T là thành viên Tổ bầu cử đọc thông tin của các ứng cử viên, viết phiếu bầu theo sự lựa chọn của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Anh T vui vẻ viết phiếu bầu giúp ông H nhưng đề nghị ông H phải tự mình bỏ phiếu. Khi anh T vừa rời đi, chị V là cử tri đang thực hiện viết phiếu bầu cử của mình và các thành viên trong gia đình, thấy anh T không bỏ phiếu giùm cho ông H nên đã đề nghị ông H đưa phiếu bầu để mình bỏ giúp vào thùng phiếu và được ông H đồng ý. Lợi dụng lúc ông H không để ý, chị V đã gạch tên ứng cử viên mà chị không tín nhiệm trên phiếu của ông H. Bà K nhìn thấy việc làm trên của chị V nên đã báo cho tổ trưởng tổ bầu cử để giải quyết.
	a)  Trong trường hợp trên, anh T và bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.     
	b)  Việc ông H nhờ anh T viết phiếu bầu là thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử.
	c)  Theo quy định của pháp luật, cử tri phải tự mình viết phiếu nhưng có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
	d)  Chị V giúp ông H bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu khi được ông đồng ý là không vi phạm quyền của công dân về bầu cử. 
Câu 4.  Đọc đoạn thông tin sau:
Chị M luôn chủ động trong việc lập kế hoạch chi tiêu, tiếp cận kỹ lưỡng thông tin về sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp với gia đình và ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Trong khi đó, chồng chị M là anh T thì thích mua hàng ngoại nhập, anh đã mua sắm tùy tiện nhiều đồ đạc trong gia đình khiến chị M cảm thấy rất không hài lòng. Khi chị M cùng chồng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do siêu thị X  tổ chức, anh T thấy thích những sản phẩm này vì vừa đẹp, vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng nên anh đã cùng vợ mua sắm khá nhiều.
	a)  Thói quen mua sắm của anh T thể hiện đặc điểm tính hợp lý trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
	b)  Việc làm của siêu thị X góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
	c)  Chị M và anh T luôn ưu tiên dùng hàng Việt Nam.  
	d)  Là người tiêu dùng thông minh chúng ta chỉ nên dùng hàng Việt Nam.
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